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 UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 
 

Số:            /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ THỰC HIỆN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM  
 

NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SỐ SP 
LIỆT KÊ TỪNG SẢN 

PHẨM 

GCN ISO/HACCP 

HOẶC TƯƠNG 

ĐƯƠNG 

NƠI SX 

NGOÀI 

TỈNH 

ĐỒNG 

NAI 

20/6/2025 

  

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI HIỆP 

QUÝ 

Địa chỉ trụ sở: Tổ 11, ấp Đất Mới, xã Phú 

Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam; 

Địa chỉ sản xuất: CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SÀI GÒN PHƯƠNG NAM – XƯỞNG 

SẢN XUẤT, Khu DV 2, đường D6, khu 

công nghiệp Tân Thới Hiệp, Nguyễn Ảnh 

Thủ, phường Hiệp Thành, quận 12, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

01 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI WATER PLUS 

Giấy chứng nhận ISO 

22000:2018 số: 

1042021003. Ngày 

cấp: 04/10/2024. Nơi 

cấp: Công ty cổ phần 

AQS Global  

 

23/6/2025 

HỘ KINH DOANH 

TẠP HÓA THU 

HUYỀN 

Địa chỉ trụ sở: Tổ 17, ấp 1, xã La Ngà, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam; 

Địa chỉ sản xuất: CƠ SỞ SẢN XUẤT 

NƯỚC UỐNG ION LIFE BHL, tổ 8, ấp 1, 

xã La Ngà, huyện Định Quán, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

01 
NƯỚC UỐNG ĐÓNG 

CHAI BHL WATER 
  

mailto:syt@dongnai.gov.vn
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23/06/2025 
CÔNG TY TNHH 

NESTLÉ VIỆT NAM 

Số 7, đường 17A, Khu Công nghiệp Biên 

Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 

ĐCSX: Lô 311, đường số 9, KCN Amata, 

phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

8 

CÀ PHÊ RANG NGUYÊN 

HẠT SBUX WB DARK 

ESPRESSO ROAST 

Số giấy chứng nhận hệ 

thống quản lý an toàn 

thực phẩm (FSSC 

22000): GB 13/90343 

Ngày cấp: 28/6/2024. 

Nơi cấp: SGS 

  

  

  

  

  

 

CÀ PHÊ RANG XAY 

SBUX R&G BLONDE 

VERANDA BLEND 

 

CÀ PHÊ RANG NGUYÊN 

HẠT SBUX WB 

MEDIUM PIKE PLACE 

RST 

 

CÀ PHÊ RANG XAY 

TRUNG BÌNH SBUX 

R&G MEDIUM SO 

COLOMBIA 

 

CÀ PHÊ RANG NGUYÊN 

HẠT SBUX WB 

BREAKFAST BLEND 

 

CÀ PHÊ RANG XAY 

SBUX R&G DARK CAFÉ 

VERONA 

 

CÀ PHÊ RANG XAY 

SBUX R&G MEDIUM 

HOUSE BLEND 
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CÀ PHÊ HẠT SBUX WB 

MEDIUM SO 

COLOMBIA 

   

23/06/2025 

  

  

  

  

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM N F C 

Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, xã Phước 

Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam. 

5 

BỘT ỚT LỚN 

Hệ thống phân tích 

mối nguy và điểm 

kiểm soát tới hạn 

(HACCP). Chứng nhận 

số: FS-VNM-23-

70/HACCP. Ngày cấp: 

27/05/2025. Nơi cấp: 

Intertek Việt Nam 

  

  

  

  

 

BỘT ĐẬU XANH  

BỘT CHUỐI  

BỘT GẠO LỨT RANG  

BỘT GẠO RANG  

23/06/2025 
HỘ KINH DOANH 

ÂU NGUYỆT 

46, tổ 32, khu phố 3, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
1 CHÀ BÔNG GÀ    
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24/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

NÔNG TRẠI TÂN 

LÂM 

101/3, Khu phố 6, phường Tân Mai, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 
1 ĐẠM CHAY 

Giấy chứng nhận 

HACCP số: 

HFM2172. Cấp ngày: 

21/11/2024. Nơi cấp: 

Công ty TNHH KMR 

Việt Nam 

 

24/06/2025 

CÔNG TY 

AJINOMOTO VIỆT 

NAM 

KCN Biên Hòa I, phường An Bình, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

ĐCSX: Nhà máy Long Thành, KCN Long 

Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

5 

HẠT NÊM AJI-NGON® 

(HEO) 

Giấy chứng nhận 

HACCP số 

VN17/00093. Ngày 

cấp 24/5/2025. Nơi 

cấp: Công ty SGS Việt 

Nam cấp 

 

AJI-QUICK® BỘT TẨM 

KHÔ CHIÊN GIÒN 
 

GIA VỊ NÊM SẴN AJI-

QUICK® LẨU THÁI 
 

GIA VỊ NÊM SẴN AJI-

QUICK® LẨU KIM CHI 
 

HẠT NÊM AJI-NGON® 

(GÀ) 
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24/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM YẾN 

NHUNG 

Lô 248, đường số 12, KCN Amata, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam 

1 HẠT MẮC CA  

Giấy chứng nhận Iso 

22000:2018 số 

RMF0082 do Viện 

chứng nhận quản lý 

Hàn Quốc chứng nhận 

và cấp ngày 

20/12/2024 

 

25/06/2025 CÔNG TY TNHH 

SANTARIA 

Số 197/23A/12, tổ 39A, khu phố 11A, 

phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà, 

tỉnh Đồng Nai. 

2 
SYRUP VẢI 

SYRUP ĐÀO 

HACCP số 

GOODVN33724, 

NGÀY 04/10/2024 
 

25/06/2025 CÔNG TY TNHH 

CÁNH ĐỒNG VÀNG 

7 đường số 5, KP 4, phường An Phú, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

Địa chỉ sản xuất: Chi nhánh Công ty 

TNHH Cánh Đồng Vàng - 52-A, đường Lò 

Than, ấp 2, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai. 

2 

MỨT FILLING CHANH 

DÂY 

MỨT FILLING KIWI 

ISO 22000:2018 số 

228/9.23.CII, ngày 

27/11/2023 
 

25/06/2025 CƠ SỞ KIM THOA 

39, ấp Phú Sơn xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 5 

RƯỢU ĐINH LĂNG 

RƯỢU CHUỐI KIM 

THOA 

RƯỢU NẾP CẨM 

RƯỢU NẾP 

RƯỢU GẠO 

  

25/06/2025 CƠ SỞ HOÀNG HẢI 

ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai 
5 

RƯỢU TÁO MÈO 

RƯỢU CHUỐI HỘT 
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RỪNG 

RƯỢU NẾP ĐỤC 

RƯỢU NẾP BẮC 

RƯỢU GẠO 

25/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU NAM ANH 

Tổ 8, ấp 10, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 
1 

PHỤ GIA THỰC PHẨM: 

KHÍ NITƠ OXYD – 

NITROUS OXIDE 

No.228, Pushang 

village, Puji town, 

Jiaozhou city, 

Qingdao city, 

Shandong province – 

Trung Quốc 

Xuất xứ: 

Trung 

Quốc 

25/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PHÁT TRIỂN 

PHƯƠNG HOA 

Tổ 8, ấp 10, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, 

tỉnh Đồng Nai 
1 

PHỤ GIA THỰC PHẨM: 

KHÍ NITƠ OXYD – 

NITROUS OXIDE 

No.228, Pushang 

village, Puji town, 

Jiaozhou city, Qingdao 

city, Shandong 

province – Trung Quốc 

Xuất xứ: 

Trung 

Quốc 

25/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ SKYLINE 

VENTURES 

Tầng 2, số 253, Phạm Văn Thuận, khu phố 

2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai 

 

1 
PHỤ GIA THỰC PHẨM: 

KHÍ N2O 

No.237, Wan Nian 

Quan road, Licang, 

Qingdao, Shandong 

province – Trung Quốc 

Xuất xứ: 

Trung 

Quốc 
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25/06/2025 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH 

VỤ PINNACLE 

TRADE 

Số 51, Nguyễn Văn Cừ, khu phố Phước 

Thuận, thị trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai 
1 

PHỤ GIA THỰC PHẨM: 

KHÍ N2O 

No.237, Wan Nian 

Quan road, Licang, 

Qingdao, Shandong 

province – Trung Quốc 

Xuất xứ: 

Trung 

Quốc 

 

 

Nơi nhận: 

- Tổ chức, cá nhân theo danh sách; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, ATVSTP(Đông). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Võ Thị Ngọc Lắm 
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